       UBND QUẬN HỒNG BÀNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠN

NỘI DUNG CÁC MẠCH KIẾN THỨC VÀ KĨ NĂNG MÔN KHOA HỌC
CUỐI HỌC KÌ I LỚP 5 THEO CÁC MỨC ĐỘ

	Mạch

kiến thức,

kĩ năng
	Mức 1 
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4

	1. Con người

và sức khỏe
	Biết được những việc nên làm để chăm sóc phụ nữ mang thai và bảo vệ sức khỏe tuổi dậy thì; biết được nguyên nhân gây ra một số bệnh; biết cách phòng tránh bị xâm hại.
	Nêu được những việc cần làm để chăm sóc và bảo vệ phụ nữ mang thai; nêu được những biện pháp phòng tránh các bệnh do muỗi truyền, viêm gan A, HIV/AIDS; nêu được những điểm cần lưu ý khi dùng thuốc và khi mua thuốc.
	Nêu được những việc nên làm và không nên làm để bảo vệ sức khỏe bản thân và những người xung quanh
	Biết làm một số việc để chăm sóc phụ nữ mang thai, bảo vệ môi trường  để phòng tránh các bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não, viêm gan A, HIV/AIDS và cách phòng tránh bị xâm hại cũng như khi tham gia giao thông.

	2. Vật chất

Và năng lượng
	Kể tên được một số vật chất đã học.
	Nêu được tính chất của các vật chất đã học
	Nêu được công dụng và cách bảo quản các đồ dùng được làm từ các vật liệu đã học.
	Biết làm một số việc để bảo quản tốt các đồ dùng được sản xuất từ các vật liệu đã học.


      UBND QUẬN HỒNG BÀNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠN
MA TRẬN NỘI DUNG KIỂM TRA MÔN KHOA HỌC LỚP 5

CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023 - 2024
	Mạch kiến thức kĩ năng
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	1. Con người và sức khỏe:

- Biết được những việc nên làm để chăm sóc phụ nữ mang thai và bảo vệ sức khỏe tuổi dậy thì; biết được nguyên nhân gây ra một số bệnh; biết cách phòng tránh bị xâm hại.

- Nêu được những biện pháp phòng tránh các bệnh do muỗi truyền, viêm gan A, HIV/AIDS; nêu được những điểm cần lưu ý khi dùng thuốc và khi mua thuốc.

- Nêu được những việc nên làm và không nên làm để bảo vệ sức khỏe bản thân và những người xung quanh.
- Biết làm một số việc để chăm sóc phụ nữ mang thai, bảo vệ môi trường  để phòng tránh các bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não, viêm gan A, HIV/AIDS và cách phòng tránh bị xâm hại cũng như khi tham gia giao thông.
	Số câu
	02
	02
	01
	
	06

	
	Số điểm
	2,0
	2,0
	1,0
	
	6,0

	2. Vật chất và năng lượng:

- Kể tên được một số vật chất đã học.

- Nêu được tính chất của các vật chất đã học.

- Nêu được công dụng và cách bảo quản các đồ dùng được làm từ các vật liệu đã học.

- Biết làm một số việc để bảo quản tốt các đồ dùng được sản xuất từ các vật liệu đã học.
	Số câu
	01
	02
	01
	01
	04

	
	Số điểm
	1,0
	2,0
	1,0
	1,0
	4,0

	Tổng
	Số câu
	03
	04
	02
	01
	10

	
	Số điểm
	3,0
	4,0
	2,0
	1,0
	10


         UBND QUẬN HỒNG BÀNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠN

MA TRẬN CÂU HỎI KIỂM TRA MÔN KHOA HỌC LỚP 5
CUỐI HỌC  KÌ I NĂM HỌC 2023- 2024
	Mạch kiến thức, 

kĩ năng
	Mức 1 
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Con người 

và sức khỏe
	Số câu
	2
	
	2
	
	1
	
	
	1
	5
	1

	
	Câu số
	1; 2
	
	3; 4
	
	5
	
	
	10
	
	

	2. Vật chất 

Và năng lượng
	Số câu
	1
	
	2
	
	
	1
	
	
	3
	1

	
	Câu số
	6
	
	7; 8
	
	
	9
	
	
	
	

	Tổng số câu
	03
	
	04
	
	01
	01
	
	01
	08
	02


UBND QUẬN HỒNG BÀNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠN

 BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I

 MÔN KHOA HỌC - LỚP 5

Năm học 2023 -2024

(Thời gian làm bài: 40 phút (không kể thời gian giao đề)

	Điểm
	Nhận xét

...........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
	GV chấm bài

(Kí, ghi rõ họ tên)

	Số phách




I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 8 điểm)

(Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng (câu 1, 2, 3, 6)

Câu 1 (1 điểm). Khi một đứa trẻ mới sinh, dựa vào cơ quan nào để phân biệt được bé trai hay bé gái?
          A. Cơ quan tuần hoàn           B. Cơ quan tiêu hóa        C. Cơ quan sinh dục                        
Câu 2 (1 điểm). Tuổi dậy thì là gì? 
A. Là tuổi mà cơ thể có nhiều biến đổi về mặt thể chất, tinh thần, tình cảm và mối quan hệ xã hội. 

B.  Là tuổi mà cơ thể có nhiều biến đổi về mặt tình cảm và mối quan hệ xã hội. 

C. Là tuổi mà cơ thể không có biến đổi về mặt thể chất, tinh thần, tình cảm và mối quan hệ xã hội. 

Câu 3 (1 điểm). Chất gây nghiện nào dưới đây bị nhà nước cấm vận chuyển, mua bán?

A. Thuốc lá (thuốc lào)

B. Rượu, bia


C. Ma túy

Câu 4 (1 điểm). Nối câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B cho phù hợp.

	A
	
	B

	1. Con vật trung gian truyền bệnh sốt rét là gì?
	
	a. Muỗi vằn.  

	2. Bệnh viêm gan A lây qua đường nào?
	
	b. Muỗi A-nô-phen.

	3. Bệnh viêm não lây truyền như thế nào?
	
	c. Đường tiêu hóa.

	4. Muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết có tên là gì?
	
	d. Muỗi hút máu con vật bị bệnh và truyền vi rút gây bệnh sang người.


Câu 5 (1 điểm).  Điền các từ (tinh trùng,sự thụ tinh, trứng, hợp tử, phôi, bào thai) vào chỗ chấm trong các  câu dưới đây cho phù hợp.  
Cơ thể chúng ta được hình thành từ sự kết hợp giữa …………..................của mẹ và ..............................của bố. Quá trình tinh trùng kết hợp với trứng được gọi là ..................................... Trứng được thụ tinh gọi là ........................... Hợp tử phát triển thành .................................. rồi thành .................................................... .

Câu 6 (1 điểm). Cao su tự nhiên có nguồn gốc từ:  
          A. Than đá - dầu mỏ                          
B. Nhựa cây cao su
C. Nhà máy sản xuất cao su      
Câu 7 (1 điểm). Tìm các chữ cái thích hợp điền vào các ô trống dưới đây để khi ghép lại được từ trả lời đúng: Được làm từ đất sét, đá vôi và một số chất khác. Màu xám xanh (hoặc nâu đất, trắng). Không tan khi bị trộn với một ít nước mà trở nên dẻo, rất mau khô, khi khô, kết thành tảng, cứng như đá được gọi là gì?  
	
	
	
	
	
	


Câu 8 (1 điểm). Nối chữ cái trước ý ở cột A với số ghi ý ở cột B sao cho phù hợp. 

	a) Công dụng của đồng 
	
	1) Được sử dụng làm các dụng cụ làm bếp, làm khung cửa và một số bộ phận phương tiện giao thông.

	b) Công dụng của gang, thép.
	
	2) Được sử dụng làm các đồ dùng như nồi, chảo, dao, kéo, cày, cuốc…. 

	c) Công dụng của nhôm
	
	3) Được sử dụng làm đồ điện, dây điện, một số bộ phận của ô tô, tàu biển….

	d) Công dụng của cao su
	
	4) Được dùng làm săm lốp ô tô, xe máy, bóng đá, đệm, dây chun,..


II. PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm)

Câu 9 (1 điểm). Ngày nay, chất dẻo được dùng để làm gì? Em đã làm gì để bảo quản các đồ dùng bằng chất dẻo trong gia đình?
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 10 (1 điểm). Chúng ta cần có thái độ như thế nào đối với người nhiễm HIV /AIDS và gia đình họ?
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

        UBND QUẬN HỒNG BÀNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠN

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MÔN KHOA HỌC LỚP 5

NĂM HỌC 2023 - 2024
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 8 điểm)

	Câu 
	1
	2
	3
	4
	6

	Đáp án
	C
	A
	C
	1 - b

2 - c

3 - d

4 - a
	 A

	Điểm
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0


Câu 7 (1 điểm).
	X
	I
	M
	Ă
	N
	G


Câu 5 (1 điểm). 

Cơ thể chúng ta được hình thành từ sự kết hợp giữa trứng của mẹ và tinh trùng của bố. Quá trình tinh trùng kết hợp với trứng được gọi là sự thụ tinh. Trứng được thụ tinh gọi là hợp tử.  Hợp tử phát triển thành phôi rồi thành bào thai. 
Câu 8 (1 điểm). 
a)         3)
          b)             2)

c)            1)

d)            4)

II. PHẦN TỰ LUẬN ( 2 điểm)

Câu 9 (1 điểm): Đúng mỗi ý được 0,5 điểm
- Ngày nay, các sản phẩm làm ra từ chất dẻo được dùng rộng rãi để thay thế cho các sản phẩm làm bằng gỗ, da, thủy tinh, vải và kim loại vì chúng không đắt tiền, tiện dụng, bền và có nhiều màu sắc đẹp

   - Đồ dùng làm bằng chất dẻo khi sử dụng xong cần rửa sạch hoặc lau chùi sạch sẽ, tránh để nơi nắng nóng, nhiệt độ cao.
Câu 10 (1 điểm): Đúng mỗi ý được 0,5 điểm.
- Đối với người nhiễm HIV /AIDS và gia đình họ, ta không nên xa lánh và phân biệt đối xử với họ. Điều đó sẽ giúp người nhiễm HIV /AIDS sống lạc quan, lành  mạnh, có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.
A





B








